
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2024 - 2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Hòa Bình ngày 25/6/2025; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 1016 cá nhân thuộc các 

đơn vị giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có thành tích 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2024-2025 có tên trong danh 

sách kèm theo.  

 Điều 2. Trích từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho đơn vị, trường học để 

thưởng cho các cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1. Mức thưởng: 

2.340.000đ/cá nhân.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT 

- Website ngành;                                                                                     

- Lưu: VT,TĐ.(NVH08b). 

                                                    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Điệp 

 

 

  UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số:          /QĐ-SGD&ĐT 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà Bình, ngày         tháng 6 năm 2025 

 

 
 



DANH SÁCH 

Các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024 – 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT ngày       /6/2025 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình) 

 

TT Giới Họ, đệm  Tên Chức vụ Môn dạy 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN MAI CHÂU  

1 Bà Nguyễn Thị Anh Giáo viên Địa lý 

2 Ông Phạm Triều Đình Giáo viên GDTC 

3 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Toán học 

4 Bà  Đinh Thị Hảo Hiệu trưởng Ngữ văn 

5 Bà Nguyễn Thị Bích Hảo Giáo viên Vật lý 

6 Bà  Nguyễn Thị Hiền Giáo viên KHTN 

7 Bà  Đoàn Thị Như Huyền Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà  Phạm Thị Nguyệt Giáo viên GDCD 

9 Ông Tạ Quang Sỹ Phó Hiệu trưởng Toán học 

10 Bà Hà Thị Thơm Giáo viên Tiếng Anh 

11 Ông Ngần Văn  Toàn Giáo viên Tin học 

12 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Tiếng Anh 

13 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên Lịch sử & địa lý 

14 Bà Phan Thị Hồng Vân Giáo viên Nghệ thuật 

15 Bà Bùi Thị Yến Giáo viên Toán học 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT B HUYỆN MAI CHÂU  

1 Bà Hà Thị Dung Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

2 Bà Bùi Thị Thảo Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Tăng Bá  Tuấn Nhân viên Tin học 

4 Ông Lã Xuân  Quỳnh Giáo viên Hoá học 

5 Bà Nguyễn Thị Đức Giáo viên Địa lí 

6 Ông Đỗ Việt  Hà Giáo viên Lịch sử 

7 Bà Trần Thị Hường Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Nguyễn Thị  Lý Giáo viên Vật lí 

9 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Toán học 

10 Bà Ngô Thị Diệu Linh Giáo viên Mĩ thuật 

11 Bà Bùi Thị Dịu Giáo viên GDCD 

12 Ông Lý Văn  Hạnh Giáo viên Vật lí 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN CAO PHONG 



1 Bà Nguyễn Thị Thu  Dung Giáo viên Toán học 

2 Bà Nguyễn Thị Ái  Len Giáo viên Thể dục 

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Lương Giáo viên Tiếng Anh 

4 Ông Hoàng Trọng  Nghĩa Giáo viên Toán học 

5 Ông Lưu Thanh  Tân Giáo viên Thể dục 

6 Bà Bùi Thị  Thơm Giáo viên Tin học 

7 Bà Nguyễn Thị  Thơm Giáo viên Địa lý 

8 Bà Bùi Thị  Thu Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Phạm Thị  Thu Giáo viên Lịch sử 

10 Bà Phùng Minh  Thu Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Trần Quang  Tuấn Hiệu trưởng Vật lý 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN ĐÀ BẮC 

1 Bà Đặng Thị Dung Giáo viên Lịch sử 

2 Ông Bàn Văn Dũng Giáo viên Hóa học 

3 Ông Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên Tin học 

4 Bà Bùi Thị Diễm Hằng Giáo viên GDCD 

5 Bà Xa Thị Thúy Hiền Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Phạm Thị Tô Hoài Giáo viên Toán học 

7 Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên Sinh học 

8 Bà Kiều Thị Nguyệt Hiệu trưởng   

9 Bà Hoàng Thị Nhung Giáo viên Toán học 

10 Bà Xa Thị Nơ Phó Hiệu trưởng   

11 Bà Đào Thị Oanh Phó Hiệu trưởng   

12 Bà Ngô Thị Trang Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên Mĩ thuật 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LẠC SƠN 

1 Bà Ngô Thị Hoa Giáo viên Ngữ văn 

2 Bà Ngô Thị  Hòa Giáo viên Sinh học 

3 Bà Nguyễn Thị  Hòa Giáo viên Vật lý 

4 Bà Đinh Thị  Hảo KTV CNTT   

5 Ông Hà Công  Khanh Phó HT Hóa học 

6 Bà Nguyễn Thị. Thuỳ  Linh Giáo viên Tin học 

7 Bà Đinh Thị Hồng Minh Giáo viên Hóa học 

8 Bà Bùi Thị  Nền Phó HT Lịch sử 

9 Bà Bùi Thị Ngọc  Quý Giáo viên Toán học 

10 Bà Nguyễn Huy  Quảng Giáo viên Âm nhạc 



11 Bà Lương Thị Thu  Trinh Giáo viên Sinh học 

12 Bà Trần Thị  Vui Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LƯƠNG SƠN 

1 Ông Phạm Viết Cương Giáo viên Thể dục 

2 Bà Nguyễn Thị  Hằng Giáo viên Sinh học 

3 Bà  Nguyễn Thị Hải  Hòa Nhân viên Kế toán 

4 Ông Nguyễn Kim  Hợp Phó Hiệu trưởng Thể dục 

5 Ông Đỗ Đình  Kiên Hiệu trưởng Toán học 

6 Bà Phạm Thị Phương Lan Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên Âm nhạc 

8 Bà Phạm Thị  Nguyệt Giáo viên Vật lý 

9 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Địa lý 

10 Bà Nguyễn Ngọc  Thúy Giáo viên Lịch sử 

11 Bà Nguyễn Thu  Trang Giáo viên Toán học 

12 Bà  Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Tiếng Anh 

13 Ông Nguyễn Khánh Tùng Giáo viên Hóa học 

14 Bà  Hoàng Kim  Vui Phó Hiệu trưởng Vật lý 

15 Bà Nguyễn Thị Hải  Yến Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NGỌC SƠN 

1 Bà Nguyễn Mai Anh Giáo viên Lịch sử 

2 Ông Bùi Văn Chinh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Bùi Thị Chúc Giáo viên Vật lý 

4 Bà Nguyễn Thị Chương Giáo viên Văn - Sử 

5 Ông Bùi Văn Diệp Giáo viên Thể dục 

6 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Ngữ văn 

7 Ông Bùi Thanh Hải Giáo viên Sinh-Hóa 

8 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa lý 

9 Ông Đinh Hữu Huấn Giáo viên GDCD 

10 Ông Vũ Quốc Huy Phó Hiệu trưởng   

11 Bà Bùi Thị Huyên Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Đinh Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn 

13 Ông Vũ Trọng Hưng Giáo viên Thể dục 

14 Ông Trần Quốc Khánh Giáo viên Tin học 

15 Ông Hoàng Trung Kiên Giáo viên Toán học 

16 Bà Bùi Thị Khuy Giáo viên Tiếng Anh 

17 Ông Tống Hoàng Lân Giáo viên Âm nhạc 



18 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên Công nghệ 

19 Bà Phạm Thị Bích Liên Giáo viên Văn-GDCD 

20 Bà Quách Thị Liên Giáo viên Toán học 

21 Bà Mai Ngọc Lương Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Bùi Thị Huyền My Giáo viên Hóa học 

23 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 

24 Ông Quách Đại Nghĩa Giáo viên Tin học 

25 Bà Hà Minh  Phượng Giáo viên Sinh học 

26 Ông Bùi Văn Tháu Giáo viên Vật lý 

27 Bà Bùi Thị Thư Giáo viên Toán học 

28 Bà Bùi Thị Thường Giáo viên Sinh - Hóa 

29 Ông Nguyễn Thanh Tĩnh Phó Hiệu trưởng   

30 Ông Trịnh Văn Tuấn Giáo viên Địa lý 

31 Ông Trịnh Thanh Tùng Giáo viên Toán học 

32 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên Lịch sử 

33 Ông Bùi Văn Viên Hiệu trưởng   

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN TÂN LẠC 

1 Ông Vũ Duy Giang Nhân viên Kế toán 

2 Bà Vũ Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

3 Bà Phạm Thị Hảo Giáo viên Sinh học 

4 Bà Trần Thị Thu Hằng Nhân viên Thư viện 

5 Bà Hà Thị Hồng Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Đinh Thị Thu Hương Giáo viên Toán học 

7 Bà Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên GDCD 

9 Ông Bùi Văn Hiệu Nhân viên Y tế học đường 

10 Bà Đào Thị Lan Nhân viên Cấp dưỡng 

11 Bà Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Hoá học 

12 Bà Dương Ngọc Loan Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

13 Bà Nguyễn Thị  Nhàn Nhân viên Thủ quỹ 

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc Giáo viên Sinh học 

15 Bà Trần Thị Sơn Giáo viên Âm nhạc 

16 Bà Đào Kim Thương Giáo viên Sinh học 

17 Bà Trần Thị Thu Thuỷ Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Hoá học 

19 Ông Trần Khắc  Tư Giáo viên Toán học 



20 Ông Bùi Đình Trực Nhân viên 
Công nghệ thông 

tin 

21 Bà Bùi Thị Hải Yến Hiệu trưởng Ngữ văn 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN YÊN THỦY 

1 Ông Vũ Lâm Bách Phó Hiệu trưởng GDTC 

2 Bà Nguyễn Thị Chính Giáo viên Toán học 

3 Bà Đinh Thị Dung Phó Hiệu trưởng Vật lý 

4 Bà Trương Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tin học 

6 Bà Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên Toán học 

7 Bà Bùi Thị Thùy Linh Giáo viên Hóa học 

8 Bà Phạm Thúy  Mai Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Thị Ngân Giáo viên Lịch sử 

10 Bà Phạm Thị Trang Nhung Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Bùi Thị  Phú Giáo viên Địa lý 

12 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Địa lý 

13 Bà Trần Thị Thương Giáo viên Mỹ thuật 

14 Bà Đỗ Thị  Thương Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn 

16 Ông Lê Gia Toàn Hiệu trưởng GDCD 

17 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Toán học 

  
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT B HUYỆN ĐÀ BẮC 

1 Bà Xa Thị  Chinh Giáo viên  Lịch sử 

2 Bà Nguyễn Thị  Đương Phụ trách Trường   

3 Ông Bùi Văn  Kiên  Giáo viên  Ngữ văn  

4 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên  Tin học 

5 Ông Dương Anh  Sơn  Giáo viên  Toán học 

6 Bà Vũ Thị  Tâm  Giáo viên  Ngữ văn  

7 Bà  Bùi Thị Cẩm  Tú Giáo viên  Địa lý  

8 Bà  Xa Thị  Tươi Nhân viên  Thư viện 

9 Bà Phan Thị Thương Nhân viên  Kế toán 

10 Ông Hà Văn  Viện  Giáo viên  Âm nhạc 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN KIM BÔI  

1 Bà  Đặng Thị Ngọc Anh Giáo viên Toán 

2 Ông Lã Thế  Cường Giáo viên Toán, Vật lí 

2 Bà Lê Thị Kim  Dung Giáo viên Toán 



3 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên GDCD 

3 Ông Nguyễn Trọng  Hưng Phó Hiệu trưởng   

4 Bà Phạm Thị Lan Giáo viên Toán 

4 Ông Bùi Đức Mậu Giáo viên Sinh học 

5 Ông Nguyễn Quang Minh Giáo viên Thể dục 

5 Bà Nghiêm Thị Thúy Nga Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà  Mai Thị Minh  Nguyệt Giáo viên Lịch sử 

6 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ngữ văn 

7 Ông Bùi Việt Thắng Giáo viên Vật lí 

7 Bà Nguyễn Hương Thảo Giáo viên Âm nhạc 

8 Bà Hoàng Thị Thu Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Phạm Thu Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Lê Thị  Thục Kế toán   

9 Bà  Bùi Hương  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Nguyễn Thị Hồng  Vân Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà  Bạch Thị  Khuê Phó Hiệu trưởng   

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LẠC THỦY 

1 Bà Phạm Thị Châu Giáo viên Ngữ văn 

2 Ông Nguyễn Công Điền Hiệu trưởng Ngữ văn 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Văn thư  

4 Bà Trịnh Thị Hương Phó Hiệu trưởng Sinh học 

5 Bà Lữ Thị Phương Lan Giáo viên Vật lý 

6 Ông Bùi Hải Nam Giáo viên Sinh học 

7 Bà Hoàng Thị Bích Ngọc Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông Vũ Quang Nhân viên Kế toán 

9 Bà Vũ Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Vật lý 

10 Bà Đặng Thị Thu Trang Giáo viên Sinh học 

  TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH HÒA BÌNH 

1 Bà Nguyễn Quỳnh Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Bùi Tuấn  Dũng Giáo viên Hóa học 

3 Bà Bùi Thị  Giang Nhân viên   

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Vật lý 

5 Ông Bùi Văn  Huấn Giáo viên Toán học 

6 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Tin học 

7 Bà Trịnh Thị Thu  Huyền Giáo viên Hóa học 

8 Bà Đinh Thị  Lan Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 



9 Bà· Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên Địa lí 

10 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Kinh tế pháp luật 

11 Bà Bùi Minh Nguyệt Giáo viên Công nghệ 

12 Bà Đinh Thị Khánh Nhi Giáo viên Lịch sử 

13 Bà Nguyễn Thị  Phượng Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Phạm Thị Bích   Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Phạm Thị Loan Phương Nhân viên   

16 Ông Tăng Văn  Quang Phó Hiệu trưởng Hóa học 

17 Ông Đào Tuấn  Sơn Hiệu trưởng Toán học 

18 Bà Đặng Thị  Thạch Giáo viên Công nghệ 

19 Ông Trương Hữu Thanh Giáo viên Toán học 

20 Ông Bạch Việt Thắng Giáo viên Thể dục 

21 Ông  Bùi Văn  Thân Giáo viên Tin học 

22 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Địa lý 

23 Bà Nguyễn Thị Ngọc  Thúy Nhân viên   

24 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Sinh học 

25 Bà Diệp Thị  Tình Giáo viên Hóa học 

26 Bà Nguyễn Thị Hồng Trang Nhân viên   

27 Bà Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên Sinh học 

28 Ông Nguyễn Viết  Trường Giáo viên Tin học 

29 Bà Quách Thị Phương Xoan Giáo viên Địa lý 

  
TRƯỜNG THPT TÂN LẠC  

1 Bà Nguyễn Thu Hiền Hiệu trưởng Cán bộ quản lý 

2 Ông Đỗ Minh Tuấn Phó Hiệu trưởng Cán bộ quản lý 

3 Bà Trịnh Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng Cán bộ quản lý 

4 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Toán 

5 Bà Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Vũ Thị Hương Lan Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Trần Hà Linh Giáo viên Toán 

9 Ông Ngô Mạnh Lượng Giáo viên Hóa học 

10 Bà Phạm Thị Thúy Ngần Giáo viên Toán 

11 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Địa lý 

12 Bà Bùi Bích Thảo Giáo viên GD KTPL 

13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lịch sử 

14 Ông Bùi Trí Dũng Giáo viên TD-QPAN 



15 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Bùi Thị Hòa Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Vi Thị Hương Giáo viên Vật lý 

18 Bà Lương Thị Nghĩa Giáo viên Ngữ văn 

19 Bà PhạmThị Phương Giáo viên Toán 

20 Bà Trần Thị Hồng Thơ Giáo viên Vật lý 

21 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Lịch sử 

22 Bà Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên Ngữ văn 

23 Bà Bùi Thị Xuân Giáo viên Toán 

  
TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP  

1 Ông Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên Hóa học 

2 Bà Nguyễn Thị Lan  Anh Giáo viên Vật lí 

3 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Lương Thị Hồng  Điệp Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Hoàng Thị  Giang Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Phạm Ngọc  Hà Hiệu trưởng Ngữ văn 

7 Bà Lê Thị  Hồng Nhân viên Thủ quỹ 

8 Bà Đào Thị Thu  Hiền Giáo viên GDTC 

9 Bà Nguyễn Thị Minh  Huệ Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Nguyễn Thị Thanh  Hương  Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Phạm Thị Thanh  Huyền Giáo viên Lịch sử 

12 Ông Hà Văn  Lương Giáo viên Hóa học 

13 Bà Nguyễn Huyền  Lương Giáo viên GDTC 

14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Sinh học 

15 Bà Nguyễn Thị Vân  Linh Giáo viên Hóa học 

16 Bà Lý Thị Thanh  Mai Giáo viên Địa lí 

17 Bà Phạm Thị Phương  Mai Giáo viên Toán 

18 Bà Vương Thị Kiều  Nga Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

19 Bà Lê Kim  Ngân Giáo viên Ngữ văn 

20 Bà Trần Thị Mai  Phương Giáo viên Toán 

21 Ông Bùi Thanh  Quý Giáo viên GDTC 

22 Bà Bùi Thị Như  Quỳnh Giáo viên Tin học 

23 Ông Ngô Đức  Sơn Giáo viên Sinh học 

24 Bà Nguyễn Thị Thanh  Tâm Giáo viên Sinh học 

25 Bà Hà Phương Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

26 Ông Lê Đức Thiện Giáo viên Vật lí 



27 Bà Nguyễn Thị Minh  Thu Giáo viên Tiếng Anh 

28 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Công Nghệ 

29 Bà Đinh Thị Thu Trang Giáo viên Địa lí 

30 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên Kế toán 

31 Bà Trần Thị Thanh Trang Phó Hiệu trưởng Toán học 

32 Ông Lê Trung Trực Giáo viên GDTC 

  
TRƯỜNG THPT KỲ SƠN  

1 Bà Trần Thị Minh  Chiến Giáo viên Ngữ văn 

2 Bà Nguyễn Thị Hải  Hiền Phó Hiệu trưởng   

3 Ông Trần Việt  Hùng Nhân viên Y tế 

4 Bà Nguyễn Thị Minh  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Đào Minh  Huệ Giáo viên Sinh học 

6 Bà Bùi Thị  Kim Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương 
Lan Phó Hiệu trưởng 

  

8 Bà Nguyễn Thị Hương  Ly Giáo viên Toán 

9 Bà Lê Na Giáo viên Sinh học 

10 Bà Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Minh  Nhuệ Giáo viên Hóa học 

12 Bà Nguyễn Thị Trang  Nhung Giáo viên Toán 

13 Ông Nguyễn Huy Trường Giáo viên Tin học 

14 Bà Nguyễn Thị  Tuyết Giáo viên Toán 

15 Bà Đinh Thị Hải  Yến Giáo viên Địa lý 

  
TRƯỜNG THPT LẠC SƠN 

1 Ông Hồ Hải Đăng Giáo viên Lịch sử 

2 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Hà Huy Giáp Giáo viên Vật lý 

4 Bà Phùng Thị Thu Hà Giáo viên Công nghệ 

5 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Công nghệ 

6 Ông Lê Đình Hợi Phó Hiệu trưởng   

7 Bà Lường Thị Hồng Giáo viên Địa lý 

8 Bà Bùi Thị Huế Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Nguyễn Thanh Hương Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Đỗ Kim Liên Giáo viên GDKT-PL 

11 Bà Bùi Thị Lụa Giáo viên Hoá học 

12 Bà Hoàng Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 



13 Bà Mai Kim Phượng Giáo viên Toán 

14 Bà Nguyễn Văn  Quang Phó Hiệu trưởng   

15 Bà Nguyễn Thị Quy Giáo viên Lịch sử 

16 Bà Bùi Thị Tấm Giáo viên Sinh 

17 Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

18 Ông Đinh Quang Thanh Giáo viên Hoá 

19 Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Ngữ văn 

20 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên Kế toán 

21 Bà Đinh Thị Cẩm Tú Giáo viên Toán 

22 Ông Đinh Thanh Tùng Hiệu trưởng   

23 Bà Đinh Thị Tuyết Giáo viên Toán 

24 Bà Đặng Thị Vĩnh Giáo viên Hoá 

25 Bà Nguyễn Hải Yến Giáo viên GDQP 

  
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

1 Ông Bùi Minh  Đức Phó Hiệu trưởng GDTC 

2 Bà Bùi Thị Hậu Giáo viên Toán học 

3 Bà Nguyễn Kim Hoa Giáo viên Sinh học 

4 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông  Phạm Quốc Hưng Phó Hiệu trưởng Vật lý 

6 Bà Đinh Thị Thu Hường Giáo viên Ngữ Văn 

7 Ông Đinh Hữu Kỳ Giáo viên GDTC 

8 Bà Nguyễn Phương Linh Giáo viên Ngữ Văn 

9 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Lê Minh  Nguyệt Giáo viên Toán học 

11 Ông Nguyễn Tuấn Phong Giáo viên GDTC 

12 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên Vật Lý 

13 Bà Nguyễn Thị Minh Phương Giáo viên Địa lý 

14 Bà Đặng Thị Sâm Giáo viên Vật lý 

15 Ông Nguyễn Văn Thương Hiệu trưởng Lịch sử 

16 Bà  Trần Thu Trang Giáo viên Toán học 

17 Bà Nguyễn Thị  Yến Giáo viên GDTC 

18 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lý 

  
TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A 

1 Bà Bùi Thị Biền Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Bùi Văn Cảnh Giáo viên Hóa học 

3 Ông Bùi Văn Đạt Giáo viên Sinh học 



4 Bà Bùi Thị Hương Giang Giáo viên Lịch sử 

5 Bà Bùi Thị Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Phạm Thị Thanh  Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Nguyễn Thị  Huyền Giáo viên GDKT&PL 

8 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Toán 

9 Bà Phạm Thu Hằng Giáo viên Tin học 

10 Ông Trần Quang Hưng Giáo viên GDTC 

11 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Nguyễn Thị  Minh Giáo viên Toán 

13 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

14 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giáo viên Ngữ văn 

15 Ông Bùi Quốc Thanh Giáo viên GDTC 

16 Bà Dương Thị Minh Tuyên Giáo viên Toán 

17 Bà Đinh Thị  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Hoàng Thị Thi Hiệu trưởng Ngữ văn 

19 Bà Trương Thị Hải Yến Giáo viên Địa lí 

20 Ông Bùi Tuấn  Anh Phó Hiệu trưởng Toán 

  
TRƯỜNG THPT LẠC THỦY 

1 Bà Lại Thị Thu Hà Giáo viên Hóa học 

2 Bà Dương Hải Hằng Phó Hiệu trưởng Vật lý 

3 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Lịch sử 

4 Bà Đặng Ngọc Liên Giáo viên Toán 

5 Ông Đỗ Đức Long Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Vũ Thị Miến Nhân viên Y tế 

7 Bà Đặng Lan Phương Giáo viên Toán 

8 Bà Phạm Thị Phú Thuỷ Giáo viên Vật lý 

9 Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Toán 

10 Ông Bùi Văn Tùng Hiệu trưởng Toán 

11 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT CAO PHONG 

1 Bà Nguyễn Thuỳ  Dung Giáo viên Lịch sử 

2 Bà Nguyễn Thị  Giang Giáo viên Tin học 

3 Bà Đỗ Thị  Huế Giáo viên Ngữ văn 

4 Bà Ngô Thị Phương  Lan Nhân viên Y tế 

5 Bà Hồ Thanh  Ngân Giáo viên Hóa học 

6 Bà Phạm Thị Thanh  Quý Giáo viên Tiếng Anh 



7 Ông Nguyễn Anh  Tuấn Giáo viên Tin học 

8 Bà Lê Thị  Thu Giáo viên Địa lý 

9 Bà Nguyễn Thị  Xuyên Nhân viên Kế toán 

10 Bà Lê Thu  Uyên Giáo viên Công nghệ 

11 Bà Nguyễn Thuỳ  Vân Giáo viên Sinh học 

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 

1 Ông Bùi Văn  Đường Hiệu trưởng  

2 Ông Nguyễn Tiến  Đức Phó Hiệu trưởng  

3 Ông Nguyễn Mạnh  Hùng Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thị Mai  Anh Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Phan Mai  Anh Giáo viên Tiếng Nga 

6 Bà Nguyễn Thị Lan  Anh Giáo viên Tiếng Trung 

7 Bà Nguyễn Thị Thanh  Cảnh Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Bùi Thị Thu  Cúc Giáo viên Địa lý 

9 Ông Vũ Cao  Cường Giáo viên Thể dục 

10 Ông Nguyễn Tiến  Dũng Giáo viên Tin học  

11 Ông Nguyễn Hữu  Dũng Giáo viên Thể dục 

12 Ông Bùi Đức  Dương Giáo viên Toán 

13 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Thể dục 

14 Bà Đặng Thị Việt Hà Nhân viên Thư viện 

15 Bà Tô Thị Thanh  Hà Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Nguyễn Thị Việt  Hà Giáo viên Tiếng Pháp 

17 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Giáo viên Tiếng Trung 

19 Bà Lê Thị Hồng  Hạnh Giáo viên GDKT-PL 

20 Bà Đinh Thị Thúy Hằng Giáo viên Tin học 

21 Bà Vũ Thị  Hằng Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Vũ Thị  Hiền Giáo viên GDKT-PL 

23 Bà Phạm Thị Bích  Hiền Giáo viên Toán 

24 Bà Bùi Thị  Hiền Giáo viên Vật lý 

25 Bà Nguyễn Thị  Hòa Giáo viên Địa lý 

26 Bà Phạm Thị Minh  Hòa Giáo viên Ngữ văn 

27 Bà Nguyễn Thị Bích  Hòa Giáo viên Tiếng Pháp 

28 Bà Ngô Thị Tố  Hoan Giáo viên Vật lý 

29 Ông Nguyễn Sỹ  Huân Giáo viên Thể dục 

30 Bà Trần Thị Thu Huế Giáo viên GDKT-PL 



31 Bà Phan Thị  Huệ Giáo viên Vật lý 

32 Ông Trần Văn  Hùng Giáo viên Toán 

33 Bà Nguyễn Thị Thu  Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

34 Bà Nguyễn Thị  Hương Giáo viên Lịch sử 

35 Bà Nguyễn Thị Thanh  Hương Giáo viên Toán 

36 Bà Bùi Thị  Hương Giáo viên Toán 

37 Bà Trịnh Thị Thanh  Hương Giáo viên Vật lý 

38 Bà Nguyễn Giáng  Hương Giáo viên Ngữ văn 

39 Bà Phùng Ngọc Liên  Hương Giáo viên Tiếng Anh 

40 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương Nhân viên Giáo vụ 

41 Bà Đinh Thu  Hường Giáo viên Toán 

42 Bà Nguyễn Thị Thu  Hường Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Hoàng Ngân  Khánh Giáo viên Hoá học 

44 Bà Phạm Thị  Khuyên Giáo viên Hoá học 

45 Bà Đinh Hoàng  Lan Giáo viên Toán 

46 Bà Nguyễn Thị Hương  Lan Giáo viên Hoá học 

47 Bà Đinh Thị Mai Linh Nhân viên Sinh học 

48 Bà Hoàng Mai  Linh Giáo viên Sinh học 

49 
Bà 

Nguyễn Thị 

Phương  
Loan Giáo viên Toán 

50 Bà Nguyễn Minh  Loan Giáo viên Vật lý 

51 Ông Nguyễn Hoàng  Long Giáo viên Thể dục 

52 Ông Nguyễn Thanh Long Giáo viên Toán 

53 Bà Nguyễn Thị  Lý Giáo viên Tin học 

54 Bà Trần Thị Phương Mai Giáo viên GDKT-PL 

55 Bà Phạm Thị  Mai Giáo viên Lịch sử 

56 Bà Đào Thị Thúy  Mai Giáo viên Tiếng Anh 

57 Ông Kiều Vũ  Mạnh Giáo viên Sinh học 

58 Ông Phạm Đình  Mẫn Giáo viên Vật lý 

59 Bà Phạm Thị  Minh Giáo viên Tiếng Anh 

60 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên Thể dục 

61 Ông Lê Thành Nam Giáo viên Tin học 

62 Bà Mai Thị Thúy  Ninh Giáo viên Ngữ văn 

63 Bà Phạm Thanh  Nga Giáo viên Ngữ văn 

64 Bà Đỗ Quỳnh  Nga Giáo viên Ngữ văn 

65 Bà Ninh Phương  Nga Giáo viên Ngữ văn 

66 Bà Nguyễn Phương  Nga Giáo viên Tiếng Pháp 



67 Bà Phạm Thùy  Ngân Giáo viên Toán 

68 Bà Bùi Thị Thúy  Ngân Giáo viên Sinh học 

69 Bà Lê Thanh  Nghĩa Giáo viên Toán 

70 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Địa lý 

71 Bà Lê Thị  Nguyệt Giáo viên Tiếng Trung 

72 Bà Đinh Thị Kim  Nho Giáo viên Toán 

73 Bà Nguyễn Cẩm Nhung Giáo viên Ngữ văn 

74 Bà Lê Thùy  Nhung Giáo viên Ngữ văn 

75 Bà Đặng Thị Hồng  Nhung Giáo viên Tiếng Nga 

76 Bà Lưu Thị Thu  Oanh Giáo viên Tiếng Anh 

77 Bà Quản Thị Thu  Phương Giáo viên Ngữ văn 

78 Bà Bùi Thị Thanh  Phương Giáo viên Địa lý 

79 Bà Nguyễn Thu  Phương Giáo viên Tiếng Anh 

80 Ông Phạm Hồng  Quang Giáo viên Vật lý 

81 Bà Quách Thị Thu  Quế Giáo viên Toán 

82 Bà Nguyễn Thị  Quý Giáo viên Vật lý 

83 Bà Trần Thị Ngọc  Quỳnh Giáo viên Toán 

84 Bà Hoàng Thị  Sáu Giáo viên Tiếng Anh 

85 Ông Nguyễn Chí Tâm Giáo viên Toán 

86 Ông Bùi Mạnh  Tuấn Giáo viên Vật lý 

87 Ông Nguyễn Mạnh  Tuấn Giáo viên Tiếng Anh 

88 Ông Nguyễn Tiến  Tùng Giáo viên Công nghệ 

89 Ông Nguyễn Ngọc  Tuyên Nhân viên Tin học 

90 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Nhân viên Thư viện 

91 Bà Lý Thị Kim  Tuyến Giáo viên Sinh học 

92 Ông Nguyễn Hồng  Thái Giáo viên Tin học  

93 Bà Nguyễn Thị Hồng  Thanh Giáo viên Lịch sử 

94 Ông Nguyễn Phú  Thành Giáo viên Ngữ văn 

95 Ông Vũ Xuân  Thanh. Giáo viên Địa lý 

96 Bà Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên Lịch sử 

97 Bà Võ Thị Phương  Thảo Giáo viên Hoá học 

98 Ông Phùng Đình  Thắng Giáo viên Công nghệ 

99 Ông Bùi Văn  Thiện Giáo viên Vật lý 

100 Ông Lê Đức  Thịnh Nhân viên Vật lý 

101 Ông Lê Đức  Thọ Giáo viên Toán 

102 Bà Trần Thị Phương  Thùy Giáo viên Toán 



103 Bà Lục Thị  Thủy Nhân viên Văn thư 

104 Bà Nguyễn Ngọc  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

105 Bà Nguyễn Kim  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

106 Bà Nguyễn Thị  Thúy Giáo viên Toán 

107 Bà Lương Ngọc  Thuyết Giáo viên Hoá học 

108 Bà Vũ Thị Ngọc Thư Giáo viên Thể dục 

109 Bà Nguyễn Thị Thu  Trang Giáo viên Địa lý 

110 Bà Nguyễn Thị Thanh  Vân Giáo viên Công nghệ 

111 Bà Lưu Thị  Vinh Giáo viên Lịch sử 

112 Bà Vũ Thị Hoàng  Xiêm Giáo viên Lịch sử 

113 Bà Nguyễn Ngọc  Xuân Giáo viên Toán 

  TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN 

1 Bà  Nguyễn Thị Bình Giáo viên Địa lý 

2 Ông Nguyễn Văn  Bình Giáo viên Tin học 

3 Ông Hoàng Thế  Đạt Giáo viên Toán 

4 Bà  Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Hồng Dương Giáo viên Ngữ văn  

6 Bà Đỗ Thị Việt  Hà Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Nguyễn Thị Thu  Hà  Giáo viên Sinh học 

8 Bà Đinh Thị Thu Hà  Giáo viên Sinh học 

9 Bà Bùi Thị Thu  Hằng Giáo viên Lịch Sử 

10 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Nguyễn Thị Thu  Hiền Giáo viên Toán 

12 Bà Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa Giáo viên Tiếng Anh 

13 Bà  Phạm Thị Hoa Giáo viên Hóa học 

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Hóa học 

15 Ông Vũ Văn Hợp Giáo viên Lịch sử 

16 Ông Nguyễn Đức Hợp Nhân viên Y tế 

17 Ông Phạm Duy Hưng Phó Hiệu trưởng GDTC 

37 Ông Hoàng Việt Hưng Giáo viên GDKTPL 

18 Bà Nguyễn Thị  Lợi Giáo viên Hóa học 

19 Ông  Nguyễn Ngọc  Lương Hiệu trưởng Địa lý 

20 Bà Lâm Thị  Luyến Giáo viên Lịch Sử 

21 Ông Nguyễn Văn  Mạnh Giáo viên GDTC 

22 Bà Cù Thị  Minh Giáo Viên Tiếng Anh 

23 Bà Xuân Minh  Quyên Giáo viên Sinh học 

24 Bà Nguyễn Thị  Sâm Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

25 Bà Trần Thị Thanh Sơn Giáo viên Ngữ văn 

26 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Giáo viên Hóa học 

27 Bà Nguyễn Thị Cẩm  Thanh Giáo viên Ngữ văn 



28 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Tin học 

29 Ông Trần Xuân Thọ Giáo viên Hóa học 

30 Bà Nguyễn Minh  Thoa Giáo viên Toán 

31 Bà Đinh Thị  Thúy Giáo viên GDTC 

32 Bà Trần Thanh  Thúy Giáo viên Toán 

33 Bà Bùi Thanh  Trà Giáo viên Ngữ Văn 

34 Ông Đinh Ngọc Tú Giáo viên Vật lý 

35 Ông Cao Mạnh  Tuấn Giáo viên Toán 

36 Ông Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên Vật lý 

38 Bà Đỗ Thị  Tuyến Giáo viên Sinh học 

  
TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC  

1 Ông Lê Văn Hải Giáo viên Hóa học 

2 Bà Đỗ Thị Mộng Hằng Giáo viên Ngữ văn 

3 Bà Nguyễn Thanh Hương Giáo viên Tin học 

4 Bà Đỗ Thị Nhung Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên Tiếng Anh 

6 Ông Vũ Hoàng Long Phó Hiệu trưởng Thể dục,QPAN 

7 Bà Lường Thị Liên Giáo viên Địa lí 

8 Bà Xa Thị  Phượng Giáo viên KT&PL 

9 Bà Bàn Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

10 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Sinh học 

11 Bà Phạm Thị Xuyến  Giáo viên  Ngữ văn  

  
TRƯỜNG THPT MAI CHÂU  

1 Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên Vật lý 

2 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Lịch sử 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng  Hạnh Giáo viên Hóa học 

4 Bà Hà Thị  Hiền Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Đoàn Thị  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Cao Thị Nhung Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Lịch sử 

9 Ông Lê Xuân Sắc Giáo viên Tin học 

10 Bà Ngần Thị  Tâm Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Nguyễn Thị  Tươi Giáo viên Toán 

12 Bà Vũ Huyền  Trang Giáo viên Sinh học 

13 Bà Lê Hải Vân Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT LẠC THỦY B  

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Sinh học 



2 Bà Nguyễn Thị Hồng Chiến Giáo viên Toán  

3 Bà Đỗ Thu Hà Nhân viên Kế toán 

4 Bà Hoàng Thị Hà Nhân viên Văn thư 

5 Ông Phạm Duy Hinh Giáo viên Tiếng Anh 

6 Ông Đỗ Thanh Phong Giáo viên Vật lý 

7 Bà Đỗ Thị Thúy Giáo viên Hóa học 

8 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Địa lí 

9 Bà Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên Lịch sử 

10 Ông Trần Đăng Lưu Phó Hiệu trưởng Toán 

11 Ông Lại Đức Quân Giáo viên Vật lý 

12 Ông Đặng Thái Xuân Giáo viên Tiếng Anh 

  
TRƯỜNG THPT CỘNG HÒA  

1 Bà Quách Thị Bích Giáo viên Địa lý 

2 Bà Bùi Thị Như Chiều Giáo viên Tiếng Anh 

3 Ông Bùi Văn Điệu Giáo viên Hoá học 

4 Bà Bùi Thị Định Giáo viên Tiếng Anh 

5 Ông Phạm Khắc Giáp Giáo viên Toán 

6 Bà Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Toán 

7 Ông Dương Văn Hải Giáo viên Địa lý 

8 Bà Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Toán 

9 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Hoá học 

10 Bà Vương Thị Hòa Giáo viên GD KT - PL 

11 Bà Trịnh Thị Thu Hoài Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Bùi Thị Hơn Giáo viên Sinh học 

13 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Vật lý 

14 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Bùi Thị Quỳnh Nga Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Bùi Thị Trung Nghĩa Nhân viên Kế toán 

17 Ông Bùi Thanh Nhã Giáo viên Tiếng Anh 

18 Ông Nguyễn Tuấn Phượng Giáo viên GD QP - AN 

19 Ông Phạm Văn Quang Phó Hiệu trưởng   

20 Bà Trương Thị Quyên Giáo viên Vật lý 

21 Ông Bùi Văn Quyền Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Mai Thị Thiên Thanh Phó Hiệu trưởng   

23 Ông Nguyễn Đức Thanh Giáo viên Tin học 

24 Bà Bùi Thanh Thời Giáo viên Lịch sử 

25 Bà Bùi Thị Lệ Thu Giáo viên Công nghệ 

26 Bà Trịnh Thị Ái Thương Giáo viên Lịch sử 

27 Bà Đỗ Như Trang Giáo viên Ngữ văn 

28 Ông Lưu Văn Tuấn Giáo viên Vật lý 

29 Ông Trương Anh Tuấn Hiệu trưởng   



30 Ông Bùi Thanh Tùng Giáo viên GD Thể chất 

31 Bà Bùi Thị Vân Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT LẠC THỦY C  

1 Bà  Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Hóa học 

2 Bà Hoàng Thị Hằng Nhân viên Kế toán 

3 Bà  Bùi Thị  Hằng Giáo viên Toán học 

4 Bà  Bùi Thị  Hạnh Giáo viên Địa lí 

5 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Vật lý 

6 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Tiếng Anh 

7 Ông Nguyễn Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Toán học 

8 Bà Nguyễn Thị  Liên Nhân viên Văn thư 

9 Bà Đoàn Thị Loan Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Đinh Thị Hồng Mận Giáo viên Toán học 

11 Bà Trần Thị Nga Giáo viên GDCD 

12 Bà Đỗ Thị  Nga Giáo viên Tin học 

13 Ông Nguyễn Trần Thành Giáo viên Toán học 

14 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

15 Ông Lưu Trần  Tuân Giáo viên Vật lý 

16 Ông  Phạm Ngọc Sơn Hiệu trưởng Toán học 

17 Ông Đỗ Minh  Cường Phó Hiệu trưởng Sinh học 

  
TRƯỜNG THPT SÀO BÁY  

1 Bà Vũ Thị Lan Anh Giáo viên Lịch sử 

2 Ông Lê Thanh Ba Giáo viên Toán 

3 Bà Nguyễn Thị  Bình Giáo viên Tin học 

4 Ông Nguyễn Mạnh Cường Hiệu trưởng Toán 

5 Ông Nguyễn Đức Đương Phó Hiệu trưởng Toán 

6 Ông Bùi Thanh Hà Giáo viên Toán 

7 Bà Trần Thị Bích Hiệp Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông Quách Đình Hiếu Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Phạm Thị Hoàn Giáo viên Tin học 

10 Bà Nguyễn Thị  Hữu Giáo viên 
Giáo dục 

KT&PL 

11 Bà Phạm Thị Kim Nhân viên Thư viện 

12 Bà Bùi Thị Soi Ngần Giáo viên Tiếng Anh  

13 Bà 
Nguyễn  Thị 

Hương 
Quế Giáo viên Lịch sử 

14 Ông Bùi Văn Tiển Giáo viên Địa lí 



15 Ông Quách Ngọc  Toản Giáo viên Toán  

16 Bà Bùi Thị  Thiên Giáo viên 
Giáo dục 

KT&PL 

17 Bà Trần Thị Tâm Thu Giáo viên Hóa học 

18 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Toán 

  
TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI  

1 Ông Nguyễn Hoàng  Anh Giáo viên GDTC 

2 Ông Bùi Văn  Cảnh Giáo viên Công nghệ 

3 Bà  Nguyễn Thị Thanh  Hồng Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Quách Thị  Huệ Giáo viên Toán 

5 Bà Phạm Thị Thanh  Hương Giáo viên Công nghệ 

6 Bà Nguyễn Thị Kim  Liên Giáo viên Hóa học 

7 Bà Nguyễn Thùy  Liên Giáo viên Hóa học 

8 Bà Bùi Bích  Liên Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Nguyễn Thị Hồng  Lý Giáo viên Sinh học 

10 Bà Bùi Thị  Mai Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Hà Thị Mậu Giáo viên Lịch sử 

12 Bà Đỗ Thị  Mến Giáo viên Ngữ văn 

13 Ông Phạm Đức Minh Phó Hiệu trưởng CBQL 

14 Bà Nguyễn Thị Hằng  Nga Giáo viên GDKT&PL 

15 Bà Trịnh Kim  Oanh Giáo viên GDTC 

16 Bà Nguyễn Thị Mai  Phương Giáo viên Toán 

17 Bà Hà Thị Hồng Phượng Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Nguyễn Thị Son Giáo viên Sinh học 

19 Ông Nguyễn Đình  Thế Giáo viên Toán 

20 Bà Đỗ Thị  Thơm Nhân viên   

21 Bà Bùi Hồng  Thơm Giáo viên Tin học 

22 Bà Quách Thị  Thơm Giáo viên GDKT&PL 

23 Bà Trần Thị  Thủy Giáo viên Vật lí 

24 Bà Ngô Thị  Trang Giáo viên Hóa học 

25 Bà Quách Thị  Trang Giáo viên GDKT&PL 

26 Ông Nguyễn Công  Việt Giáo viên GDTC 

27 Bà Vừ Thị  Xuân Giáo viên Địa lí 

28 Bà Vũ Thị Hoàng  Yến Giáo viên Toán 

  
TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN  

1 Bà Lê Thị  Bình Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Nguyễn Huy  Đoan Phó Hiệu trưởng   



3 Bà Bùi Việt  Hà Giáo viên Ngữ văn 

4 Bà Nguyễn Hồng  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Lê Thị  Hằng Nhân viên Kế toán 

6 Bà Đặng Thị  Hoàn Giáo viên Toán 

7 Bà Đặng Thị  Huê Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông Ngô Việt  Hùng Giáo viên Hoá học 

9 Ông Bùi Nam Khánh Giáo viên GDTC-ANQP 

10 Ông Quách Văn  Liêm Giáo viên Vật lí 

11 Bà Bùi Thị  Liếp Giáo viên Địa lí 

12 Ông Bùi Văn  Nam Phó Hiệu trưởng   

13 Bà Nguyễn Thị  Nga Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Lê Quỳnh  Nga Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Bùi Thị  Nhiệm Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Nguyễn Thị Minh  Phương Giáo viên Kinh tế pháp luật 

17 Ông Nguyễn Đình  Quân Giáo viên Sinh học 

18 Ông Phạm Văn  Thế Giáo viên Toán 

19 Bà Bùi Thị  Thương Giáo viên Hoá học 

20 Bà Nguyễn Thị  Vân Giáo viên Toán 

21 Bà Lê Thị Hồng Vĩnh Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Nguyễn Thị Hoàng Vượng Giáo viên GD KTPL 

  
TRƯỜNG THPT YÊN THỦY C  

1 Bà Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên Toán 

2 Ông Đinh Ngọc Chất Phó Hiệu trưởng Hóa học 

3 Ông Bùi Anh  Dũng Giáo viên Toán 

4 Ông Hồ Minh  Hiểu Phó Hiệu trưởng Địa lí 

5 Bà Phùng Thu Hồng Giáo viên Tiếng Anh 

6 Ông Lê Quang  Hợp Giáo viên Địa lí 

7 Bà Bùi Thị Hướng Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Bùi Thị Lan Phương Giáo viên Toán 

9 Bà Bùi Thị Vân Quyên Giáo viên Ngữ văn 

10 Ông Nguyễn Thế  Sơn Giáo viên Kĩ thuật CN 

11 Ông Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên Hóa học 

12 Bà Bùi Thị  Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

13 Ông Trần Xuân Tiến Giáo viên GDKTPL 

14 Bà Quách Thị Vân Giáo viên Toán 

15 Bà Hồ Thị Vui Giáo viên Tin học  



  
TRƯỜNG THPT ĐẠI ĐỒNG 

1 Ông Nguyễn Đức Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Đinh Văn Binh Giáo viên GDKT&PL 

3 Bà Nguyễn Thị Thu  Cúc Giáo viên Hóa học 

4 Bà Nguyễn Thị Thu  Dung Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Huy  Đạo Phó Hiệu trưởng Toán 

6 Ông Nguyễn Tuấn  Hải Giáo viên Toán 

7 Bà Kiều Thị Hạnh Giáo viên Lịch sử 

8 Bà Bùi Thị Huệ Giáo viên Toán 

9 Ông Đào Việt Hùng Hiệu trưởng Toán 

10 Bà Bùi Thị Thanh  Hương Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Bùi Thị  Hường Giáo viên Lịch sử 

12 Ông Trần Quang  Khánh Giáo viên Toán 

13 Bà Bùi Thị Ngọc Giáo viên Sinh học 

14 Bà Trần Thị Ngọc Giáo viên Tiếng Anh 

15 Ông Trương Minh Nhật Giáo viên Sinh học 

16 Ông Lê Văn Sáu Phước Giáo viên Tiếng Anh 

17 Ông Đặng Văn Quang Giáo viên Toán 

18 Bà Bùi Thị  Thảo Giáo viên Tin học 

19 Bà Nguyễn Thị  Thảo Giáo viên Toán 

20 Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Sinh học 

21 Ông Bùi Quang Thịnh Giáo viên Thể dục 

22 Bà Bùi Thị  Thu Giáo viên Vật lý 

23 Bà Vũ Thị Hoài  Thương Giáo viên Công nghệ 

24 Bà Hoàng Thị Tính Giáo viên Ngữ văn 

25 Ông Bùi Văn  Tuấn Phó Hiệu trưởng Thể dục 

26 Bà Đinh Thị Mỹ  Tuyền Giáo viên Toán 

27 Bà Trương Thị Thúy Vân Giáo viên GDKT&PL 

28 Bà Bùi Thị Vui Giáo viên GDTC-GDQP 

29 Bà Đỗ Thị Thanh Xuân Giáo viên Toán 

  
TRƯỜNG THPT THẠCH YÊN  

1 Bà  Bùi Thị  Bợi  Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà  Bùi ngọc  Hân Giáo viên Thể dục 

3 Bà  Bùi Thúy Hường Giáo viên Sinh học 

4 Ông Đặng Đình  Hoàn Giáo viên Sinh học 

5 Ông Đỗ Văn Kiên Giáo viên Toán 

6 Ông Nguyễn Hoàng  Nam Phó Hiệu trưởng Toán 

7 Ông Bùi Văn Phong Giáo viên Vật lý 

8 Bà Nguyễn Thị  Phương Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Ngô Như Quỳnh Giáo viên Lịch sử 

10 Ông Dương Đức  Thắng Hiệu trưởng Ngữ văn 



11 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Hóa học 

12 Ông Phạm Quang  Tuấn Phó Hiệu trưởng Thể dục 

13 Ông Nguyễn Thành Trung Giáo viên Địa lí 

14 Bà Bùi Thị  Trinh Nhân viên Văn thư 

15 Bà Đoàn Thị Thanh Vân Giáo viên Vật lý 

  
TRƯỜNG THPT THANH HÀ 

1 Bà Nguyễn Hoài  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà Đỗ Thị Thùy  Dương Giáo viên Hóa 

3 Bà Vũ Thị  Hiền Giáo viên GDTC 

4 Ông Trần Quốc  Hoàn Hiệu trưởng Toán 

5 Ông Nguyễn Hồng  Nam Giáo viên Tin 

6 Bà Đàm Thị Xuân  Tú Giáo viên Vật Lí 

7 Ông Kiều Anh  Tuấn Phó Hiệu trưởng Toán 

8 Ông Nguyễn Tiến  Tuấn Giáo viên Công Nghệ 

9 Bà Nguyễn Thị  Vinh Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHIỀNG  

1 Ông Sa Văn Có Phó Hiệu trưởng   

2 Bà Bùi Thị Hồng Dung Giáo viên Địa lí 

3 Bà Bùi Thị Giang Giáo viên Tin học 

4 Bà Đinh Thị Thái Hà Giáo viên Tiếng Anh 

5 Ông Nguyễn Hùng Mạnh Giáo viên Sinh học 

6 Ông Xa Văn  Mạnh Giáo viên Tin học 

7 Ông Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng   

8 Ông Nguyễn Văn Nam Giáo viên Toán học 

9 Bà Vũ Thị Ngân Giáo viên Sinh học 

10 Ông Đinh Văn Nguyện Phó Hiệu trưởng   

11 Bà Đinh Thị Thanh Nhàn Giáo viên Toán học 

12 Ông Nguyễn Viết Quang Giáo viên Lịch sử 

13 Bà Xa Thị  Quí Giáo viên Ngữ Văn 

14 Ông Xa Văn  Quyến Nhân viên    

15 Bà Bùi Phương Thảo Giáo viên GDKT&PL 

16 Bà Nguyễn Thị Kim Thảo Giáo viên GDKT&PL 

17 Bà Bùi Thị Thơ Giáo viên Toán học 

18 Ông Phùng Văn Thưởng Giáo viên Công nghệ 

19 Ông Bùi Văn  Trình Giáo viên Tiếng Anh 

  
TRƯỜNG THPT LŨNG VÂN  



1 Ông Bùi Thế  Anh Giáo viên Thể chất 

2 Bà Phạm Thị  Dịu Giáo viên Sinh học 

3 Bà Bùi Thị Duyên Giáo viên Tiếng Anh 

4 Ông Đinh Trọng Hiếu Giáo viên Toán 

5 Ông Đinh Quốc Khánh Giáo viên Vật lí 

6 Bà Bùi Thị Hồng Loan Giáo viên Sinh học 

7 Bà Vũ Thị  Phương Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Nguyễn Thị  Thảo Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

9 Bà Lục Thị  Thỏa Giáo viên Lịch sử 

10 Ông Bùi Văn  Thường Hiệu trưởng Vật lí 

11 Ông Tô Thế  Trung Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN  

1 Ông Nguyễn Đức Thiện Hiệu trưởng Hoá học 

2 Ông Nguyễn Đăng Chính Phó hiệu trưởng Tiếng Anh 

3 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Tin học 

4 Bà Bùi Thị Hải Hà Nhân viên   

5 Bà Nguyễn Hồng  Hạnh Giáo viên GDKT&PL 

6 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Hoá học 

7 Ông Nguyễn Phúc  Hiệp Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Phạm Thị Bích  Hồng Giáo viên Toán học 

9 Bà Nguyễn Thị  Quỳnh Giáo viên Tin học 

10 Ông Nguyễn Văn  Thắng Giáo viên Vật lý 

11 Bà Nguyễn Thanh  Thủy Giáo viên Sinh học 

12 Bà Trần Thị  Tỉnh Nhân viên   

12 Bà Phạm Thị  Vân Giáo viên Ngữ văn 

14 Ông Bùi Quốc Cường Giáo viên Công ngệ 

15 Bà Lê Thị  Vinh Giáo viên Tiếng Anh 

  
TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT  

1 Ông Bùi Văn  Bích Giáo viên Địa lí 

2 Bà Bùi Thị  Diến Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Ngô Xuân Dũng Giáo viên Hóa học 

4 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Mạnh  Hà Giáo viên Hóa học 

6 Bà  Nguyễn Thi Thanh Hà Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Đinh Thị  Hạnh Giáo viên Vật lí 

8 Ông Bùi Đức  Hậu Phó Hiệu trưởng   



9 Ông Nguyễn Danh  Hiệu Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà Hà Thị  Hiền Giáo viên Lịch sử 

11 Ông Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Vật lí 

12 Ông Vũ Mạnh  Hùng Giáo viên GDQP 

13 Ông Phùng Quang  Hưng Phó Hiệu trưởng   

14 Bà Phạm  Thu Hương Nhân viên   

15 Bà Võ Thị Thu Huyền Giáo viên Toán 

16 Ông Trần Minh Khải Giáo viên Thể dục 

17 Bà Vũ Trúc Linh Giáo viên Toán học 

18 Bà  Phạm Thị Liễu Giáo viên Tiếng Anh 

19 Bà Đinh Thị Trà Lý Giáo viên Thể dục 

20 Bà Bùi Thị Mải Giáo viên Sinh học 

21 Bà Bùi Thúy Mỵ Giáo viên Vật lí 

22 Ông Nguyễn Trường Nam Giáo viên Thể dục 

23 Bà Bùi Thị Nga Giáo viên Hóa học 

24 Bà Bùi Thị Hằng Nga Giáo viên Tiếng Anh 

25 Bà  Bùi Thị  Quyền Giáo viên Toán học 

26 Bà Đỗ Thị  Thắm Nhân viên   

27 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên GDKT&PL 

28 Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên Sinh học 

29 Bà Nguyễn Thị  Thương Giáo viên Ngữ văn 

30 Ông Trần Quang Trung Giáo viên Tin học  

31 Ông Trần Anh Tuấn Hiệu trưởng   

32 Bà Đinh Thị Như Yến Giáo viên Công nghệ 

  
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN  

1 Ông Nguyễn Thanh Hà Giáo viên Địa lý 

2 Bà Phạm Thị Thu Hảo Giáo viên Tin học 

3 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên GDKT&PL 

4 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Công nghệ 

5 Bà Bùi Thị Hoàn Giáo viên Lịch sử 

6 Bà Đặng Thanh Huyền Giáo viên Hóa học 

7 Bà Bùi Thị Lịch Nhân viên Y tế 

8 Ông Nguyễn Mạnh Phó Hiệu trưởng Công nghệ 

9 Bà Đinh Thị Niển Giáo viên Ngữ văn 

10 Ông Bùi Văn Phán Giáo viên Lịch sử 

11 Ông Đinh Ngọc Sơn Hiệu trưởng GDTC 

12 Bà Bùi Thị Tâm Thức Giáo viên Sinh học 



13 Ông Nguyễn Chí Toản Giáo viên Toán 

14 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Đinh Thị Vân Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT YÊN THỦY B  

1 Bà Bùi Thị Hồng  Duyên Giáo viên Toán 

2 Ông Nguyễn Văn Đại Giáo viên Thể dục 

3 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Sinh học 

4 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Thế  Hinh Giáo viên Vật lý 

6 Ông Bùi Văn Minh Giáo viên Sinh học 

7 Ông  Ngô Nhật Quang Giáo viên Tin học 

8 Bà Trần Hồng Thắm Nhân viên Thư viện 

9 Bà Đinh Thị Thắm Giáo viên Lịch Sử 

10 Bà Nguyễn Thị  Thanh Giáo viên Địa lý 

11 Bà Bùi Thị Minh Thao Giáo viên Tin học 

12 Bà Quách Thị  Tư Giáo viên Hoá học 

13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Công nghệ 

  
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA  

1 Ông  Lường Văn Đông Phó Hiệu trưởng Vật lý 

2 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Địa lý 

3 Bà Bùi Thúy  Hằng Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Trần Ngọc  Lâm Giáo viên Sinh học 

5 Ông Bùi Văn  Thành Giáo viên Thể dục 

6 Ông Lường Văn  Tín Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

7 Ông Trịnh Văn  Tuấn Giáo viên Lịch sử 

  
TRƯỜNG THPT MAI CHÂU B 

1 Ông Bùi Mạnh Cường Giáo viên Tin học 

2 Bà Dương Thị Ngọc Chi Giáo viên Sinh học 

3 Bà Vì Thị Doanh Giáo viên Toán 

4 Ông Bùi Văn Học Nhân viên Y tế 

5 Bà Nguyễn Thị Minh Hồng Giáo viên Toán 

6 Ông Đinh Văn Hưởng Giáo viên Hóa học 

7 Bà Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Sinh học 

8 Ông Vì Văn Mão Giáo viên Toán 

9 Bà Trần Thanh Tâm Nhân viên Kế toán 

10 Ông Nguyễn Quốc Thành Giáo viên Địa lý 



11 Ông Lê Đức Thành Giáo viên Tin học 

12 Ông Vũ Đại Thắng Giáo viên Hóa học 

13 Ông Nguyễn Xuân Thời Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Hà Thị Yến Giáo viên Ngữ văn 

  
TRƯỜNG THPT KIM BÔI  

1 Bà Trần Thị Lan Anh Giáo viên Toán học 

2 Bà Hà Thị Vân Anh Nhân viên Thư viện 

3 Bà Đinh Ngọc Bích Giáo viên Toán học 

4 Ông Nguyễn Việt Bình Giáo viên Lịch sử 

5 Ông Nguyễn Văn Chiến Giáo viên Sinh học 

6 Ông Bùi Hùng Cường Giáo viên Toán học 

7 Ông Hoàng Trung Dũng Giáo viên Toán học 

8 Bà Lê Thị Thu Hòa Nhân viên Kế toán 

9 Bà Dương Thị Huyền Giáo viên Sinh học 

10 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Vật Lý 

11 Bà Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Tin học 

12 Bà Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên Hóa học 

13 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên GDCD 

14 Bà Vũ Thị Hồng Nhung Giáo viên Ngữ Văn 

15 Bà Đặng Thị Minh Phương Giáo viên Vật lý 

16 Bà Nguyễn Lệ Quyên Giáo viên Tiếng Anh 

17 Ông Đinh Thế Tài Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

18 Ông Bùi Minh Thắng Giáo viên Hóa học 

19 Bà Nguyễn Thị Vân Thuý Giáo viên Vật Lý 

20 Bà Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Bùi Thị Như Trang Giáo viên Ngữ Văn 

22 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lý 

23 Ông Bùi Ngọc Ánh Phó hiệu trưởng Hóa học 

  
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN  

1 Bà Bùi Thị Thu Nga Hiệu trưởng Tiếng Anh 

2 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Giáo viên Lịch sử 

3 Bà Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Lịch sử 

4 Bà Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Lịch sử 

5 Bà Đặng Thị Thúy  Hường Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Đoàn Thị  Thúy Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Trần Thị Thu Huyền Giáo viên Tiếng Anh 



8 Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Địa lí 

9 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên Địa lí 

10 Bà Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Ngữ Văn 

11 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Ngữ Văn 

12 Bà Đoàn Thị Thanh Huyền Giáo viên Ngữ Văn 

13 Bà Nguyễn Thị Trinh  Lam Giáo viên Ngữ Văn 

14 Bà Lê Băng Trang Giáo viên Ngữ Văn 

15 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Ngữ Văn 

16 Ông Bùi Đình Kiên Giáo viên Toán 

17 Ông Phạm Minh Sơn Giáo viên Tin học 

18 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhan Giáo viên Tin học 

19 Ông Phan Anh  Đức Giáo viên Tin học 

20 Bà Bùi Thị Loan Nhân viên Văn thư 

21 Ông Nguyễn Trung  Dũng Giáo viên GDTC,GDQPAN 

22 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Sinh học 

23 Bà Lê Thị Hồng Dương Giáo viên Sinh học 

24 Bà Trần Thị Thùy Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Hà Thị  Quý Giáo viên Công nghệ 

26 Ông Phan Công Định Giáo viên GDTC,GDQPAN 

27 Bà Hà Thị Thanh Huyền Giáo viên Vật lý 

28 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Giáo viên Hóa học 

29 Bà Bùi Phương Nga Giáo viên Hóa học 

  
TRƯỜNG THPT QUYẾT THẮNG  

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên  Tiếng Anh 

2 Ông Nguyễn Công  Bằng Giáo viên  Vật lí 

3 Bà Bùi Thị Thanh Bình Giáo viên Sinh học 

4 Ông Nguyễn Tiến Duẩn Giáo viên Toán 

5 Bà Quách Thị  Duyên Giáo viên Kinh tế pháp luật 

6 Ông Lê Đăng  Đồng Giáo viên  Địa lí 

7 Ông Bùi Văn  Được Giáo viên  Thể dục 

8 Ông Bùi Thanh  Đương Giáo viên  Công nghệ 

9 Bà Hồ Thị  Giang Giáo viên  Ngữ văn 

10 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên  Ngữ văn 

11 Bà Trịnh Thị  Hào Giáo viên  Ngữ văn 

12 Ông Kiều Đức Hương Giáo viên Sinh học 

13 Bà Vũ Thị Thu  Hiền Giáo viên Hóa học  

14 Bà Bùi Thị  Hương  Giáo viên Địa lí 



15 Bà Trần Thị Mai  Loan Giáo viên Lịch sử 

16 Bà  Tạ Thị  Lợi Giáo viên  Vật lí 

17 Bà Bàn Thị  Mai Giáo viên  Ngữ văn 

18 Ông Trần Văn  Minh Phó Hiệu trưởng Toán 

19 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Văn thư 

20 Bà Bùi Thị Khánh Phượng Giáo viên  Ngữ văn 

21 Bà Trần Thị  Thái Giáo viên  Ngữ văn 

22 Ông Mai Văn  Thọ  Giáo viên  Vật lí 

23 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng Sinh học 

24 Ông Phạm Văn Tính Giáo viên Hóa học  

25 Ông Bùi Văn  Tiềm Giáo viên Tiếng Anh 

26 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên Sinh học 

27 Ông Nguyễn Quốc  Trường Giáo viên Thể dục 

28 Ông Nguyễn Anh  Tú Hiệu trưởng Vật lí 

29 Bà Trần Thị  Tuyến Giáo viên Tin học 

30 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Toán 

31 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Ngữ văn 

32 Ông Bùi Quang Vinh Giáo viên Thể dục 

  
TRƯỜNG THPT PHÚ CƯỜNG 

1 Ông Phạm Ngọc Hà Hiệu trưởng Toán học 

2 Bà Nguyễn Thị Thu  Hà Giáo viên Tin học 

3 Bà Nguyễn Thị  Hảo Giáo viên Ngữ văn 

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên Địa lí 

5 Bà Hoàng Thị Hợp Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Đỗ Thị Khánh Ly Giáo viên Toán học 

8 Bà Bùi Thị Thu Phương Giáo viên Hoá học 

9 Bà Bùi Thị  Quyên Nhân viên Y tế 

10 Bà Bàn Thị Kim Thái Phó Hiệu trưởng Địa lí 

11 Bà Nguyễn Thu Thảo Giáo viên Hoá học 

12 Bà Vũ Thị  Thảo Nhân viên Toán học 

13 Bà Khằm Thị Thuý Nhân viên Thiết bị 

14 Bà Phùng Thị  Tin Giáo viên Lịch sử 

15 Ông Nguyễn Bá Trung Phó Hiệu trưởng Toán học 

16 Ông Đinh Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử 

  
TRƯỜNG THPT 19-5 KIM BÔI 



1 Ông  Bùi Như   Năng Hiệu trưởng Lịch Sử 

2 Bà  Quách Thị   Quỳnh Giáo viên Lịch Sử 

3 Ông Đào Tuấn  Anh Giáo viên Toán 

4 Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu Giáo viên Toán 

5 Ông  Bùi Văn  Chung Giáo viên Văn 

6 Bà Bùi Thị  Dung Nhân viên  Y tế 

7  Bà  Bùi Thị  Hiên Nhân viên Thiết bị 

8  Bà  Bùi Thi Thu  Hiền Giáo viên Sinh học 

9 Bà Nguyễn Thị  Hiền Giáo viên Tin học 

10 Bà Bùi Thị Hợi Giáo viên GDCD 

11 Ông Lê Đình Hợp Giáo viên Tin học 

12 Bà Lê Thị  Hương Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Ngô Thị Nhung Huyền Giáo viên Địa lý 

14 Ông Nguyễn Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Sinh học 

15 Bà Lại Thị Thu Loan Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Nguyễn Thị  Nguyệt Giáo viên Ngữ văn 

17  Bà Phạm Thị  Nhung Giáo viên Hoá Học 

18 Ông Lý Thái Sơn Giáo viên Công nghệ 

19  Bà  Bùi Thị  Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

20  Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Lịch Sử 

21  Bà 

Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo Giáo viên Công nghệ 

22 Bà Cao Thị  Tình Giáo viên GDCD 

23 Bà Dương Thu  Trang Giáo viên Toán 

24 Ông Bù Thành  Trung Giáo viên TD-QPAN 

  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH  

1 Bà Lê Thị Hồng Hải 

Trưởng phòng  

Hành chính - Tổng 

hợp 

Y tế 

2 Ông Nguyễn Văn Hào Giảng viên Tin học 

3 Bà Nguyễn Thị Lệ Hường Hiệu trưởng Quản lý giáo dục 

4 Bà Vũ Thị Kết Giảng viên Toán học 

5 Ông Đặng Trọng Nghĩa Phó Hiệu trưởng Văn hóa 

6 Bà Bùi Thị  Nguyệt Nhân viên 
Hành chính - Văn 

thư 

7 Bà Nguyễn Vũ A Sa Giảng viên Sinh học 

8 Ông Đào Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Hóa học 

9 Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Phó Hiệu trưởng 

trưởng Phổ thông 

thực hành chất 

lượng cao Nguyễn 

Tất Thành 

Vật lý-Tin học 



10 Bà Đỗ Thị Tiến Thành Giảng viên 
Giáo dục chính 

trị 

11 Bà Đinh Thị Thảo Giảng viên Tiếng Anh 

12 Bà Quách Thị Thúy Thiện Giảng viên Tiếng Anh 

13 Bà Dương Bích  Thuý 
Phó trưởng khoa 

Mầm non 

Giáo dục Mầm 

non 

  
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÒA BÌNH 

1 Ông Lê Nam  Thanh Giám đốc Toán 

2 Bà Trần Thị Thanh  Bình Trưởng phòng   

3 Bà Phạm Thị Xuân Diệu Giáo viên Sinh học 

4 Bà Lương Thị Thu Hà Giáo viên Tin học 

5 Ông Trần Hồng Hiệp Giáo viên Hóa học 

6 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên  

7 Bà Ngô Thị Thảo Phó Trưởng phòng Tiếng Anh 

8 Bà Bùi Thị Thoa Trưởng phòng Lịch sử 

9 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên HĐTNHN 
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